	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	 EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG (Địa chỉ: Số 19, Đường Lê Duẩn, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
	 

	1
	 Nguyễn Văn Công
	Chi cục trưởng
	0903929589
	nvcong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	 Nguyễn Văn Thành
	Phó Chi cục trưởng
	0913785950
	nvthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	 Nguyễn Minh Hải
	Phó Chi cục trưởng
	0903346502
	nmhai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	 Nguyễn Mạnh Đông
	Phó Chi cục trưởng
	0933687979
	nmdong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	I
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 1
	 

	1
	Lê Xuân Vinh
	Trưởng phòng
	0988873890
	lxvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng Văn
	Phó Trưởng phòng
	0908269787
	nthvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thanh Nhã
	Phó Trưởng phòng
	0973778989
	ltnha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Ngô Trọng Nhơn
	Phó Trưởng phòng
	0907700811
	ntnhon.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Đặng Văn Hà
	Phó Trưởng phòng
	0903835091
	dvha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Tấn Hưng
	công chức
	0949583456
	lthung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Võ Thị Cẩm Tú
	công chức
	0838907835
	vtctu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Đặng Minh Luân
	công chức
	0944088166
	dmluan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Vương Thu Thanh
	công chức
	0933012828
	nvtthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	công chức
	0858310560
	htnanh1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Lý Gia Huy
	công chức
	0837391609
	lghuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trịnh Trần Kim Ngân
	công chức
	0819676676
	ttkngan1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Trần Quang Trung
	công chức
	0916330089
	tqtrung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	công chức
	0918467136
	nttvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Đặng Nguyễn Ngọc Sang
	công chức
	0919166695
	dnnsang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Lương Thị Thanh Tâm
	công chức
	0344509583
	ltttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Phạm Ngọc Gia Hân
	công chức
	0919933722
	pnghan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Trần Văn Mạnh
	công chức
	0919956479
	tvmanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Trang
	công chức
	0915429339
	ntrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Đoàn Thị Châu Phi
	công chức
	0937440055
	dtcphi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Văn Luân
	công chức
	0935505132
	nvluan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Phạm Nguyễn Mai Hôn
	công chức
	0789151193
	pnmhon.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Ngô Thị Kim Châu
	công chức
	0917256171
	ntkchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Hồ Võ Thùy Trang
	công chức
	0839227888
	hvttrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Đinh Ngọc Thanh Huyền
	công chức
	0987968246
	dnthuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Phạm Thành Trí
	công chức
	0933752666
	pttri.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Trần Thị Thanh Vân
	công chức
	0835410968
	tttvan1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Phan Thị Thúy Kiều
	công chức
	0918047704
	pttkieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Nhựt Chỉnh
	công chức
	0913761719
	nnchinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Nguyễn Thị Thu Phượng
	công chức
	0987928792
	nphuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Thị Kim Loan
	công chức
	0936238932
	ntkloan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Trương Hữu Thọ
	công chức
	0918597576
	ththo.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Phan Thị Thu Hồng
	công chức
	0913787791
	ptthong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Phạm Thị Thu Trang
	công chức
	0919373744
	ptttrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Anh Sơn
	công chức
	0913785785
	nason.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	công chức
	0908576584
	nththam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Phạm Văn Lập
	công chức
	0909594129
	pvlap.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Đặng Công Đức
	công chức
	0913785655
	dcduc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 2

	1
	Phạm Đức Trọng
	Trưởng phòng
	0903363834
	pdtrong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Xuân Thảo
	Phó Trưởng phòng
	0918598222
	ntxthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thị Thanh Vân
	Phó Trưởng phòng
	0918166194
	lttvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Trần Ngọc Phú Vinh
	Phó Trưởng phòng
	0913657636
	tnpvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	công chức
	0969348376
	ntnhuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Huy Khang
	công chức
	0934999863
	thkhang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Đỗ Xuân Sơn
	công chức
	0983531819
	dxson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Bùi Thanh Duy
	công chức
	0327747423
	btduy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Thường My
	công chức
	0938202717
	nttmy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Mai Ngọc Thủy Tiên
	công chức
	0918597153
	mnttien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Ngọc Hân
	công chức
	0902387009
	nnhan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Lâm Quốc Việt
	công chức
	0819576676
	lqviet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Minh Trúc
	công chức
	0917768769
	nmtruc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Văn Công Sơn
	công chức
	0913709024
	vcson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Lê Thị Yến Phương
	công chức
	0983225585
	lphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Tăng Hữu Phước
	công chức
	0916221196
	thphuoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
	công chức
	0764878788
	nnqgiao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Lương Thị Cẩm Thu
	công chức
	0989664001
	ltcthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Mai Thị Thanh Tâm
	công chức
	0919151038
	mtttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Phạm Thị Kim Phượng
	công chức
	0919378909
	pphuong2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thị Kim Trang
	công chức
	0774728834
	ntktrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Phù Thị Thùy Dương
	công chức
	0919193811
	pttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Võ Nguyễn Tố Uyên
	công chức
	0919523686
	vntuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Mai Thị Hạ
	công chức
	0941035194
	mtha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phạm Thị Thúy Oanh
	công chức
	0949145156
	pttoanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Lương Thúy Hiền
	công chức
	0908696699
	lthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Dương Ngọc Hạnh
	công chức
	0903335144
	dnhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Đoàn Thanh Hải
	công chức
	0798816898
	dthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Nguyễn Hải Yến
	công chức
	0902792975
	nnhyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Nguyễn Đức Long
	công chức
	0886836786
	ndlong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Thị Lan Phương
	công chức
	0915799778
	nphuong6.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Đỗ Thị Bích Loan
	công chức
	0984441415
	dtbloan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Vũ Thị Minh Thu
	công chức
	0919435363
	vtmthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Nguyễn Thùy Linh
	công chức
	0978793090
	ntlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Minh Vũ
	công chức
	0933673637
	nmvu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Lê Đình Anh Huy
	công chức
	0813922408
	ldahuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Nguyễn Phước Thọ
	công chức
	0913660801
	nptho.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	công chức
	0918598984
	ntblieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Trần Hưng Hiệu
	công chức
	0903744907
	thhieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Phước Bảo Huệ
	công chức
	0918671979
	npbhue.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Lý Văn Út
	công chức
	0913655628
	lvut.bdu@gdt.gov.vn
	 

	III
	PHÒNG THUẾ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH VÀ THU KHÁC

	1
	Trần Đình Vinh
	Trưởng phòng
	0913.797.567
	tdvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lương Ngọc Hiếu
	Phó Trưởng phòng
	0903.090.453
	lnhieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Đặng Thị Thanh Thảo
	Phó Trưởng phòng
	0978.944.799
	dttthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thanh Liêm
	Phó Trưởng phòng
	0913.950.679
	ltliem.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Cao Thị Mỹ Linh
	công chức
	0909.060.666
	ctmlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Mai Thị Kim Cúc
	công chức
	0937.763.694
	mtkcuc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	công chức
	0978.806.835
	ntpthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền
	công chức
	0919.746.334
	htttuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Võ Thế Phương
	công chức
	0983.308.369
	vphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Trần Ngọc Hải
	công chức
	0913.950.529
	tnhai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Văn Thiệu
	công chức
	0913.832.057
	nvthieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Thị Giang
	công chức
	0989.637.879
	ntgiang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Vương Thị Ngọc Vân
	công chức
	0918.226.782
	vtnvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Trần Thị Thanh Huệ
	công chức
	0932.063.073
	ttthue.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Thị Thiên Lý
	công chức
	0989.461.722
	nttly.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Vũ Thị Mai Trang
	công chức
	0365.429.591
	vtmtrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Đào Diễm Thanh
	công chức
	0979.903.306
	ddthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	công chức
	0933.549.920
	ntnthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (Địa chỉ: Số 11, Đoàn Trần Nghiệp, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một,  Bình Dương)

	1
	Tống Thanh Phương
	Đội trưởng
	0913175656
	ttphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Huỳnh Tấn Thanh
	Phó Đội trưởng
	0913 889 964
	htthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Võ Đức Vĩnh
	Phó Đội trưởng
	0913708994
	vdvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Mai Long Điền
	Phó Đội trưởng
	0932244833
	mldien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thanh Vinh
	Tổ trưởng
	0919 151 755
	ntvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Lệ Thu
	công chức
	0975 445 518
	ttlthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Ngô Thị Thanh Phương
	công chức
	0983 741 058
	nttphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Hồng Ngọc
	công chức
	0907 683 226
	lhngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Vũ Thị Bích Ngọc
	Tổ trưởng
	0908 097 718
	vtbngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lê Huỳnh Thị Diễm Hà
	Phó Tổ trưởng
	0918 457 119
	lhtdha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Đoàn Thụy Phương Tuyền
	công chức
	0917 263 839
	dtptuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Vương Thị Thanh Kim
	công chức
	0909 801 023
	vttkim.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Phú Lộc
	công chức
	0913789879
	nploc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Vũ Hồng Châu
	công chức
	0907 990 333
	vhchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Lê Hồng Nhân
	công chức
	0984 259 253
	lhnhan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Lê Xuân Diệu
	công chức
	0906 909 125
	lxdieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	công chức
	0375 570 712
	nthphuong@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	công chức
	0774 921 920
	ntdhien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Như Linh
	công chức
	0938 989 630
	ntnlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Lê Thị Hồng Ngọc
	công chức
	0907 683 226
	lthngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Trần Thị Tường Vân
	công chức
	0918 942 429
	tttvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Trịnh Đào Nguyên
	Tổ trưởng
	0919 019 028
	tdnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Đỗ Thị Hồng Đào
	công chức
	0919 739 574
	dthdao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thủy Chung
	công chức
	0989 959 032
	ntchung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phan Thị Tam
	công chức
	0913 860 023
	pttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Nguyễn Thị Thúy
	công chức
	0364 971 282
	ntthuy8@gdt.gov.vn
	 

	27
	Vũ Hồng Nhung
	công chức
	0967 566 628
	vhnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Hắc Thị Hiền
	công chức
	0966 046 439
	hthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Võ Trường Chiến
	công chức
	0918 131 212
	vtchien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Huỳnh Hữu Thái
	công chức
	0933 661 262
	hhthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Phạm Thị Hà
	công chức
	0984 566 381
	ptha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Nguyễn Quốc Linh
	công chức
	0907 270 972
	nqlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Tổ trưởng
	0945 499 808
	ntkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Trần Thanh Trung
	công chức
	0907 097 059
	tttrung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	công chức
	0932 706 687
	ntmthuy1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Trần Thị Kim Chi
	công chức
	0949 112 772
	ttkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Phạm Hồng Lợi
	công chức
	0963 979 072
	phloi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Tô Ánh Nguyệt
	công chức
	0979 507 187
	tanguyet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thị Tường Vi
	công chức
	0943 273 777
	nttvi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Tiến
	công chức
	0393350987
	nttien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Lê Thành Lập
	công chức
	0938 810 569
	ltlap.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Lê Ánh Hồng
	công chức
	0909 443 622
	lahong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Trần Văn Hoàng
	Tổ trưởng
	0906 097 099
	tvhoang2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Lương Thế Ngọc
	Phó Tổ trưởng
	0907 413 779
	ltngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Trần Quang Minh
	công chức
	0909 045 369
	tqminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Ngọc Linh
	công chức
	0933 583 449
	nnlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Hoàng Huy
	công chức
	0918 737 480
	nhhuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Trần Minh Phú
	công chức
	0918 153 110
	tmphu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Lương Thị Châu
	công chức
	0908 939 479
	ltchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Cao Quang Thái
	Tổ trưởng
	0977 272 277
	cqthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Đoàn Thị Hương
	công chức
	0918 843 834
	dthuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Trương Văn Hải
	công chức
	0919 573 769
	tvhai1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Ngô Xuân Trường
	Tổ trưởng
	0913 720 168
	nxtruong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Lê Hữu Đường
	công chức
	0918 744 357
	lhduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Võ Mạnh Hoàn
	công chức
	0918 524 171
	vmhoan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Tổ trưởng
	0909 439 297
	nnhiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Trần Thị Kim Ngân
	Phó Tổ trưởng
	0388 094 746
	ttkngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	công chức
	0908 067 499
	ntthuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Trịnh Lê Vy
	công chức
	0978 736 924
	tlvy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Lê Hoàng Sang
	công chức
	0849 192 909
	lhsang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Trần Thị Hà Thu
	công chức
	0375 494 922
	tththu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Nguyễn Thanh Phong
	công chức
	0966 915 686
	ntphong.bdu@gdt.gov.vn
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	Hoàng Thị Lan Anh
	công chức
	0908 981 014
	htlanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	62
	Nguyễn Hà Phương Anh
	công chức
	0903 393 107
	nhpanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Nguyễn Trần Đức Uyên
	công chức
	0913 737 633
	ntduyen1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Cổ Gia Truyền
	Tổ trưởng
	0915 835 777
	cgtruyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Nguyễn Văn Tình
	Phó Tổ trưởng
	0917 473 456
	nvtinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Đoàn Thị Hoàng Anh
	công chức
	0917 987 688
	dthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 


	 
69
	Phạm Thu Hiền
	công chức
	0784 325 351
	pthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Vương Quốc Hùng
	công chức
	0
	vqhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Trần Bình Phương Huy
	công chức
	0961 880 141
	tbphuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Nguyễn Xuân Thắng
	Tổ trưởng
	0913 951 351
	nxthang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Lê Thành Đạt
	công chức
	097 6495 717
	ltdat1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Phan Thị Thùy Dương
	công chức
	0983 933 974
	pttduong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Lê Bảo Trân
	công chức
	0335 665 429
	lbtran.bdu@gdt.gov.vn
	 

	76
	Đặng Lê Du Luân
	công chức
	0919 374 868
	dldluan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	77
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	công chức
	0962668326
	dtmnguyet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	78
	Phạm Văn Thắm
	công chức
	0915 522 950
	pvtham2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ DĨ AN (Địa chỉ: Đường T, khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

	1
	Dương Quốc Chính
	Đội trưởng
	0918231355
	dqchinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Hữu Ái Quốc
	Phó Đội trưởng
	0949793779
	phaquoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Kỳ Phong
	Phó Đội trưởng
	0946821888
	nkphong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Tô Thúy An
	Tổ trưởng
	0909356367
	ttan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Hoàng Thị Hà
	công chức
	0327617575
	htha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Tường Vân
	công chức
	0918805333
	ttvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Hoàng Thị Thương Huyền
	công chức
	0908482121
	htthuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Bùi Thị Yến Loan
	Tổ trưởng
	0918114412
	btyloan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0919193818
	nhatuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Nguyễn Thị Hạnh
	công chức
	0342615453
	nthanh3.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Dương Châu Thanh Ái
	công chức
	0394996807
	dctai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	công chức
	0918374554
	nttbinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Bùi Thị Ngọc Thúy
	công chức
	0943480342
	btnthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Thị Tuyến
	công chức
	0908508797
	nttuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Hoàng Lan
	Tổ trưởng
	0938029868
	nhlan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Thị Như Ý
	Phó Tổ trưởng
	0906923176
	ntny.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Anh Khoa
	Phó Tổ trưởng
	0913741046
	nakhoa.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	công chức
	0383735018
	ntktuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Võ Thị Hường
	công chức
	0975609819
	vthuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Nguyễn Thị Minh Trúc
	công chức
	0913613710
	ntmtruc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	công chức
	0944119879
	ntthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Hoàng Thu Hương
	công chức
	0388934699
	hthuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Diệp Thị Tuyết Nhung
	công chức
	0968693445
	dttnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Lê Thị Túy Lanh
	công chức
	0907412541
	lttlanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Nguyễn Thị Hường
	công chức
	0977826722
	nthuong3.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Đặng Đức Tiến
	công chức
	0908118718
	ddtien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Nguyễn Thị Nga
	công chức
	0908412703
	ntnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Hứa Ngọc Phương Hiền
	công chức
	0946787569
	hnphien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	công chức
	0901314680
	nttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	công chức
	0909733686
	ngiang1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Trần Hoàng Vũ
	Phó Tổ trưởng
	0773333944
	thvu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Trần Lê Nghĩa
	Phó Tổ trưởng
	0933050222
	tlnghia.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Hoàng Thị Vân Mây
	công chức
	0947033828
	htvmay.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Võ Đăng Khoa
	công chức
	0913135431
	vdkhoa.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Lê Thanh Hoàng
	công chức
	0977297500
	lthoang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Hoàng Tú
	công chức
	0983114459
	nhtu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Nguyễn Thái Sơn
	công chức
	0969687936
	ntson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Tô Hoài Phong
	Tổ trưởng
	0918268348
	thphong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thị Ánh
	công chức
	0908118458
	ntanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Thu Hương
	công chức
	0902487384
	ntthuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Minh Tuấn
	công chức
	0918070899
	nmtuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Nguyễn Anh Linh
	Tổ trưởng
	0933632666
	nalinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Trương Thanh Tùng
	công chức
	0908131526
	tttung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Hứa Văn Chánh
	Phó Tổ trưởng
	0913761709
	hvchanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Đặng Hiền Vân Anh
	công chức
	0972511106
	dhvanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Trần Thị Thanh Thùy
	công chức
	0909007937
	tttthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	47
	Huỳnh Thị Kim Tuyền
	công chức
	0396503817
	htktuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Nguyễn Trọng Hinh
	Tổ trưởng
	0944222939
	nthinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Nguyễn Văn Phí
	Phó Tổ trưởng
	0907667579
	nvphi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Phó Tổ trưởng
	0983141405
	ltmhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	công chức
	0908482121
	ntthien1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Nguyễn Thanh Minh
	công chức
	0908444084
	ntminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	công chức
	0975405768
	nttthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Nguyễn Thị Hải An
	công chức
	0972735676
	nthan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trần Ngọc Anh
	công chức
	0938250684
	tnanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Phạm Thị Tuyết Hồng
	công chức
	0946878345
	ptthong2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Trương Hoàng Nam
	công chức
	0938734333
	thnam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	công chức
	0945540061
	nnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Thái Thị Kim Xuyến
	công chức
	0919310841
	ttkxuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Lê Sơn Thiện
	Tổ trưởng
	0979353660
	lsthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	61
	Bùi Ngọc Châu
	Phó Tổ trưởng
	0913199367
	bnchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	62
	Phạm Thái Luật
	Phó Tổ trưởng
	0917952079
	ptluat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Phạm Thị Lan Hương
	công chức
	0918493839
	ptlhuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Trịnh Ánh Minh
	công chức
	0913788533
	taminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Vũ Thanh Tâm
	công chức
	0989809777
	vttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Đinh Thị Cẩm Tú
	công chức
	0929470194
	dtctu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	công chức
	0908578882
	ntttuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Đặng Vương Quốc Khiêm
	công chức
	0902833899
	dvqkhiem.bdu@gdt.gov.vn
	 

	69
	Nguyễn Thùy Oanh
	công chức
	0918344711
	ntoanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Bùi Thị Kim Liên
	 công chức
	0902851177
	btklien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Phan Thế Bình
	 công chức
	0918290231
	ptbinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Nguyễn Hữu Minh Đồng
	 công chức
	0946069317
	nhmdong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Lê Phước Nguyên
	 công chức
	0918075774
	lpnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Ngô Đức Dũng
	 công chức
	0918410368
	nddung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	VI
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THUẬN AN (Địa chỉ: 68A đường Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương)

	1
	Phạm Việt Anh
	Đội trưởng
	0908022539
	pvanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Huy Phong
	Phó Đội trưởng
	0919251251
	nhphong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Quốc Lâm
	Phó Đội trưởng
	0908 046611
	tqlam1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Viết Thành Quang
	Phó Đội trưởng
	0913657567
	lvtquang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phan Thị Cẩm Thi
	Tổ trưởng
	0908 723656
	ptcthi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Thùy Dương
	Công chức
	0909 197811
	tttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Thị Ánh Chi
	Công chức
	0974 919755
	ltachi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Thị Thanh Lý
	Tổ trưởng
	0908 822033
	lttly.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Mai Thị Thùy Dương
	Phó Tổ trưởng
	0945 166296
	mttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Tô Văn Hiền
	Phó Tổ trưởng
	0918 013926
	tvhien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Phan Kim Thu
	Phó Tổ trưởng
	0978 067095
	pkthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Phạm Hoàn Mỹ
	Công chức
	0918 646996
	nphmy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Trương Hoàng Gia Bảo Ngọc
	Công chức
	0986 520488
	thgbngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Phạm Thị Ngọc Hà
	Công chức
	0984 033738
	ptnha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	Công chức
	091.414.2729
	nttphuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Hồ Trung Hiếu
	Tổ trưởng
	0903 190567
	hthieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Lê Minh Trí
	Phó Tổ trưởng
	0919 296796
	lmtri.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Đinh Nho Huy
	Phó Tổ trưởng
	0902 301133
	dnhuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Trần Phạm Anh Thư
	Công chức
	0938 859285
	tpathu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Huỳnh Thị Cẩm Linh
	Công chức
	0983 239259
	htclinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thành Phương
	Công chức
	0397 677227
	ntphuong5.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Thị Hồng Như
	Công chức
	0923 999118
	nthnhu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Phan Thanh Hùng
	Công chức
	0839 076646
	pthung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Trần Thái Dũng
	Công chức
	0918 081686
	ttdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Võ Hoàng Vũ Vũ
	Công chức
	0941.108.800
	vhvvu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Đặng Thị Phương Thảo
	Công chức
	0389 061293
	dtpthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Võ Hoàng Triệu Ngân
	Công chức
	0981835499
	vhtngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Võ Chấn Hiệp
	Công chức
	0938 056859
	vchiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Công chức
	0948 825051
	nhuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Châu Đại Phát
	Công chức
	0963 871761
	cdphat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Tuấn Dũng
	Công chức
	0913 140458
	ntdung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Lê Thái Hưng
	Tổ trưởng
	0945 279108
	lthung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Nguyễn Thành Tài
	Phó Tổ trưởng
	0909 384040
	nttai1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	 Vũ Thị Hồng Xuyến
	Công chức
	0865 883679
	vthxuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Bùi Thanh Nam
	Công chức
	0919 950739
	btnam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Hữu Phát
	Công chức
	0903 911881
	nhphat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Nguyễn Thị Minh Châu
	Tổ trưởng
	0888 368366
	ntmchau1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Châu Thùy Trinh
	Phó Tổ trưởng
	0915 362367
	cttrinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Phùng Thanh Minh
	Công chức
	0933 380896
	ptminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Huỳnh Nữ Xuân Ngân
	Công chức
	0368 652467
	hnxngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Bùi Thanh Tùng
	Công chức
	0797 957303
	bttung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Phạm Văn Thẩm
	Công chức
	0918 828288
	pvtham1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Võ Tuấn Anh
	Công chức
	0917 246828
	vtanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Nguyễn Minh Trí
	Phó Tổ trưởng
	0919 244114
	nmtri.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Lê Thị Thùy Dương
	Công chức
	0916 767949
	lttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Xuân Định
	Công chức
	094.557.2095
	nxdinh.hti@gdt.gov.vn
	 

	47
	Võ Thanh Quế
	Công chức
	096.890.7107
	vtque.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Đỗ Văn Tâm
	Công chức
	0918 316124
	dvtam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Võ Anh Vũ
	Công chức
	0908 373839
	vavu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Phạm Ngọc Hằng
	Tổ trưởng
	0947 227799
	pnhang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Huỳnh Thị Kim Anh
	Phó Tổ trưởng
	0918 595494
	htkanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Nguyễn Đỗ Uyên Phương
	Công chức
	0975 233299
	nduphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Trúc Huỳnh Phong
	Công chức
	0399 991676
	nthphong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Nguyễn Thị Hương Trà
	Công chức
	0909 824282
	nthtra.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trần Phương Hoa
	Công chức
	0903 753868
	tphoa.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Đỗ Đình Thái
	Công chức
	0937 844488
	ddthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Công chức
	0907 681682
	nthyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Lê Hữu Dự
	Công chức
	0918 168811
	lhdu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh
	Công chức
	0979 122737
	dnnhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Nguyễn Thủy Phương
	Tổ trưởng
	0989 114514
	ntphuong6.bdu@gdt.gov.vn
	 

	61
	Nguyễn Văn Trưng
	Phó Tổ trưởng
	0985 511633
	nvtrung.BDU@gdt.gov.vn
	 

	62
	Nguyễn Lê Hoàng
	Công chức
	0963 417077
	nlhoang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Huỳnh Trúc Phương
	Công chức
	0911 358350
	htphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Công chức
	0932 005858
	ntkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Phạm Thanh Thủy
	Công chức
	0912 582264
	ptthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Ngô Trí Mão
	Công chức
	0935 466380
	ntmao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Nguyễn Thị Thùy Ngân
	Công chức
	0902 883553
	nttngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Ngô Châu Phú
	Công chức
	0938 670532
	ncphu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	69
	Nguyễn Huỳnh Yến Phượng
	Công chức
	0909 477131
	nhyphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Nguyễn Thanh Trà
	Công chức
	0917 237937
	nttra.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Huỳnh Phan Thanh Nhi
	Công chức
	0947 178432
	hptnhi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Bùi Trần Ngân Trang
	Công chức
	0908 756999
	btntrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Trần Thị Bích Long
	Công chức
	0906 272235
	ttblong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Đỗ Nam Hà
	Công chức
	0937 590595
	dnha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Đỗ Đình Thi
	Công chức
	0918 765566
	ddthi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	76
	Huỳnh Văn Hạnh
	Công chức
	0918 131079
	hvhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TÂN UYÊN (Địa chỉ: khu phố 1, phường Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương)

	1
	Lý Minh Khiết Tâm
	Đội trưởng
	0913.766.198
	lmktam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thanh Tùng
	Phó Đội trưởng
	0913.951.898
	nttung02.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Minh Đảo
	Phó Đội trưởng
	0987.300.179
	lmdao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Phạm Ngọc Nam
	Phó Đội trưởng
	0917857567
	pnnam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trương Văn Kiên
	Tổ trưởng
	0984.441277
	tvkien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Phó Tổ trưởng
	0987.730.037
	nphuong9.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Huỳnh Thị Thanh Vân
	công chức
	0359.060.123
	httvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
	công chức
	0907.531.562
	ntnhiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thanh Duyên
	Tổ trưởng
	0913.706.708
	ntduyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Cổ Thị Thu Trang
	Phó Tổ trưởng
	0934.181.242
	cttrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Trương Thị Trang
	Phó Tổ trưởng
	0943.343.778
	ttrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Hoàng Linh
	công chức
	0367.975.886
	nhlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Thị Anh Gái
	công chức
	0978.799.607
	ntagai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Chu Hồng Nhung
	công chức
	0378,386,444
	chnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Bùi Kim Chung
	công chức
	0367.475.749
	bkchung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	công chức
	0393708345
	ntntram1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Thị Hồng Len
	công chức
	0898355461
	nthlen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Dương Lê Phương Uyên
	công chức
	0764.648.886
	dlpuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Trần Thanh Tâm
	công chức
	0984.801.767
	tttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Trịnh Thị Xuân
	công chức
	0937.216.878
	ttxuan2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Đặng Thị Hương
	công chức
	0988.791.846
	dthuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Tống Kiều Vân Anh
	công chức
	0949.718.115
	tkvanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Vũ Thị Bích Hiền
	công chức
	0972.857.339
	vtbhien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Nghi Vũ
	công chức
	0918.239.226
	nnvu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phan Thanh Hoàng
	Tổ trưởng
	0907.128.228
	pthoang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Phạm Quốc Bảo
	Phó Tổ trưởng
	0919.317.442
	pqbao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Trương Thị Ngọc Dung
	công chức
	0933.292.279
	ttndung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Nguyễn Thị Tố Như
	công chức
	0342.663.848
	nttnhu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Lê Thượng Lưu
	công chức
	0398.546.579
	ltluu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Đoàn Thị Bích Liên
	công chức
	0988.434.882
	dtblien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Dương Thị Thảo
	công chức
	0383.452.253
	dtthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Trần Ngọc Thanh Trà
	công chức
	0908.474418
	tnttra.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Nguyễn Thị Cẩm Dân
	công chức
	0937.030486
	ntcdan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Nguyễn Thị Trúc Giang
	Tổ trưởng
	0919.793.816
	nttgiang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Hồng Anh
	Phó Tổ trưởng
	0933571432
	nhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Đỗ Thị Phượng
	Phó Tổ trưởng
	0974.610.963
	dtphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Bùi Thị Thanh Thảo
	công chức
	0886871939
	bttthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Nguyễn Đình Mạnh
	công chức
	0903.780885
	ndmanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Trần Thị Xuân Quỳnh
	công chức
	0368.825.845
	ttxquynh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	công chức
	0962.888.640
	ntkoanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	công chức
	0332.400.244
	nttnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Lê Thị Nga
	công chức
	0987.395.153
	ltnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Đặng Thị Nga
	công chức
	0353.728.358
	dtnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Hoàng Thị Minh Huệ
	công chức
	0942.838.278
	htmhue.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Vũ Quốc Tịch
	công chức
	0908.120.580
	vqtich.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Văn Nghị
	Tổ trưởng
	0918.503.214
	nvnghi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	47
	Thượng Văn Bản
	công chức
	0918.870.166
	tvban.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Phạm Nho Tuấn
	công chức
	0968,130,587
	pntuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Lê Thái Sơn
	công chức
	0919.665.353
	ltson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Nguyễn Thanh Bình
	Tổ trưởng
	0903.321.745
	binhthuoctay@gmail.com
	 

	51
	Trần Văn Hải
	Phó Tổ trưởng
	0913.657.650
	tvhai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Nguyễn Tấn Tài
	công chức
	0918.047.333
	nttai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Nhựt Quang
	công chức
	0913.779.595
	nnquang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Ngô Văn Thắng
	công chức
	0985.395.758
	nvthang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trịnh Văn Dũng
	Tổ trưởng
	0913.975467
	tvdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Lương Văn Đức
	công chức
	0937.811.234
	lvduc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Đào Phương Thảo
	công chức
	0938.207.123
	dpthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Lương Văn Thanh
	Tổ trưởng
	0918.143.904
	lvthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Phạm Huy Thành
	công chức
	0933.253.959
	phthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Phan Thị Giang
	công chức
	0988.253.607
	ptgiang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	61
	Bồ Văn Công
	công chức
	0982.542.250
	bvcong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	62
	Lê Thành Tâm
	công chức
	0985.840.809
	lttam2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Phan Minh Hòa
	Tổ trưởng
	0918.080.860
	pmhoa02.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Trần Văn Hiếu
	Phó tổ trưởng
	0909.397.249
	tvhieu1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Nguyễn Thị Hòa Nam
	công chức
	0982.767.119
	nthnam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Nguyễn Thị Kiều Hoa
	công chức
	0902.665.373
	ntkhoa.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Nguyễn Thanh Tuấn
	công chức
	0986.274.727
	nttuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Nguyễn Minh Hiệp
	công chức
	0909.876.879
	nmhiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	69
	Nguyễn Hoàng Anh
	công chức
	0945.756.535
	nhanh1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Nguyễn Hoàng Hồng
	Tổ trưởng
	0918597012
	nhhong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Trịnh Lý Minh
	Phó Tổ trưởng
	0941837555
	tlminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Trương Thị Thủy
	Phó Tổ trưởng
	0943741648
	ttthuy2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Nguyễn Ngọc Sơn
	công chức
	0974.175.768
	nnson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Hồ Bảo Xuyên
	công chức
	0917.158.972
	hbxuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Nguyễn Văn Ơ
	công chức
	0909377907
	nvo.bdu@gdt.gov.vn
	 

	76
	Lê Thị Hồng Nhung
	công chức
	0979.839.439
	lthnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	77
	Nguyễn Nhật Trường
	công chức
	0917.457.497
	nntruong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	78
	Đỗ Tuấn Kiệt
	công chức
	0918.242723
	dtkiet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	79
	Huỳnh Tấn Đạt
	công chức
	0839.955.000
	htdat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	80
	Sơn Ngọc Thủy
	công chức
	0948552767
	snthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	81
	Lê Văn Thanh
	công chức
	0917.282.838
	lvthanh2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	VIII
	ĐỘI THUẾ HUYỆN BẾN CÁT (Địa chỉ: Đường 30/4, phường Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)

	1
	Trần Văn Quí
	Đội trưởng
	0907.223.099
	tvqui.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Văn Chứng
	Phó Đội trưởng
	0913.860.829
	pvchung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hoàng Văn Nhân
	Phó Đội trưởng
	0903.648.575
	hvnhan02.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Phạm Công Phước
	Phó Đội trưởng
	0913.657.828
	pcphuoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trần Văn Hiền Lương
	 Tổ trưởng
	0886.767.878
	tvhluong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lữ Trần Thúy
	 công chức
	0949.666968
	ltthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Võ Thị Cẩm Nhung
	 công chức
	0919.019.009
	vtcnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	 công chức
	0918.027.885
	nttruc02.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Thị Thanh Thảo
	 công chức
	0917.310.385
	lttthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Huỳnh Văn Sâm
	 công chức
	0703.105.603
	hvsam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Ngọc Hùng
	 Tổ trưởng
	0919.104.699
	nnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	 Phó Tổ trưởng
	 0915.021.122
	nttthuy2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Thị Minh Thủy
	 công chức
	0979.372.448
	ntmthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Trà Tú Thanh
	 công chức
	0908357817
	ttthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Trịnh Ngọc Như
	 công chức
	0913.331.577
	tnnhu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Đặng Thị Thảo
	 công chức
	0967.408.429
	dtthao1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Thị Lan Anh
	 công chức
	0949.202.248
	ntlanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thanh Hương
	 công chức
	0357.787.603
	nthuong2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thanh Hải
	 công chức
	0938.366.288
	nthai2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Đặng Trần Từ Hải
	 công chức
	0913.950777
	dtthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Văn Sơn
	 công chức
	0834.035.135
	nvson.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Tấn Nhanh
	 Tổ trưởng
	 0902.671.919
	ntnhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 Phó Tổ trưởng
	0942.202.323
	ntthabca.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thị Kim Dung
	 Phó Tổ trưởng
	0977.592.560
	ntkdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phạm Thế Hùng
	 công chức
	 0902.681.979
	pthung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Ngô Thị Xuân Thủy
	 công chức
	 0938.640.888
	ntxthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Võ Thị Hồng Nga
	 công chức
	0989.232.070
	vthnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Trần Thị Linh
	 công chức
	0973.559.340
	ttlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Đinh Thị Phương Thảo
	 công chức
	0949224392
	dtpthao1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Lê Thị Vân
	 công chức
	0984.515.261
	ltvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Thị Phương Dung
	 công chức
	0908097003
	ntpdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Trịnh Thị Nga
	 công chức
	0357.939.165
	ttnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Trần Ngọc Trâm
	 công chức
	0969.817.778
	tntram.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Vũ Lê Phương Uyên
	 công chức
	0335864689
	vlpuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Hòa Bình
	 Tổ trưởng
	0981.516.119
	nhbinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Trần Quốc Toàn
	 Phó Tổ trưởng
	0913.785575
	tqtoan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Thái Tấn Trung
	 Phó Tổ trưởng
	0949.391212
	tttrung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Phạm Quốc Bình
	 công chức
	0976.675.870
	pqbinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	 công chức
	0975.567505
	ntnchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Đoàn Thị Thanh Nga
	 công chức
	0973321136
	dttnga.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Thị Phấn
	 công chức
	0909533892
	ntphan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Nguyễn Văn Trường
	 công chức
	0915.792.233
	nvtruong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Nguyễn Văn Bổng
	 Tổ trưởng
	0776.612.345
	nvbong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Phạm Vũ Mạnh Hùng
	 công chức
	0937.785.785
	pvmhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Trương Thị Thu Thuẩn
	 công chức
	0938.105.920
	tttthuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Đỗ Mạnh Hoài
	 công chức
	0989704828
	dmhoai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	47
	Vũ Thanh Tình
	 công chức
	0963.402.240
	vttinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Nguyễn Thị Thu Bích
	 Tổ trưởng
	0978.977.987
	nttbich.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Nguyễn Văn Bảo
	 công chức
	0386542547
	nvbao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Nguyễn Thị Kiều Nhung
	 công chức
	0968,864478
	ntknhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Bùi Thị Ngọc Xuân
	 công chức
	0979.430.784
	btnxuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Võ Văn Nhơn
	 công chức
	0909.599.241
	vvnhon.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Tấn Tài
	 công chức
	0916.644.711
	nttai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Nguyễn Văn Tiến
	 công chức
	0937.854.332
	nvtien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trần Thị Ngọc Nguyên
	 Tổ trưởng
	 0918.598.099
	tnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Lê Thị Thư
	 công chức
	0911.220.639
	ltthu2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	 công chức
	 0924.368.139
	nthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Huỳnh Nữ Thu Ngân
	 công chức
	0828740289
	hntngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Phạm Nguyễn Xuân Huy
	 Tổ trưởng
	 0902.327.888
	pnxhuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Trần Thanh Hùng
	 Phó Tổ trưởng
	 0917.505.566
	tthung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	61
	Thượng Bích Dương
	 Phó Tổ trưởng
	 0913.331588
	tbduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	62
	Đinh Hải Dương
	 công chức
	0916.400.103
	dhduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Chu Thùy Trang
	 công chức
	0975.848.415
	cttrang1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Huỳnh Thị Thùy Dung
	 công chức
	  0978.172.849
	httdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Đỗ Thị Thanh Trang
	 công chức
	0914.523.968
	dtttrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Trần Thị Mỹ Trinh
	 công chức
	0908649396
	ttmtrinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Nguyễn Văn Thích
	 Tổ trưởng
	0918.081.584
	nvthich.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Nguyễn Văn Thuận
	 Phó Tổ trưởng
	0918.276.202
	nvthuan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	69
	Nguyễn Công Thanh
	 công chức
	0937.832.678
	ncthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Phạm Phương Ngàn
	 công chức
	0903.720.976
	ppngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Lê Thị Thúy Hằng
	 công chức
	0767.566.075
	ltthang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Võ Văn Nguyên
	 công chức
	 0913.657.733
	vvnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Ngũ Thị Hương
	 công chức
	0368.727.773
	nthuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Nguyễn Như Ngọc
	 công chức
	0973.201.715
	nnngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Lê Tuấn Anh
	 công chức
	0937.900.027
	ltanh.bdu@gdt.gov.vn
	 



